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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tiêm chủng tháng 04 năm 2023 

 

I. Mục đích 

- Dự phòng không để trẻ mắc và chết do các bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm 

màng não, viêm gan, bại liệt, sởi, sởi rubela, viêm nảo Nhật Bản, lao 

II. Mục tiêu  

1. Giảm tỷ lệ mắc và chết do bệnh truyền nhiễm và VNNB cho trẻ em; 

2. Khống chế không để dịch bệnh truyền nhiễm xãy ra;  

3. Đảm bảo tiêm chủng an toàn. 

4. Thực hiện tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi, trẻ đủ 18 tháng tuổi, trẻ trong độ 

tuổi tiêm Viêm Não Nhật Bản, tiêm IPV ( Bại liệt) cho trẻ đủ 5 tháng tuổi, Phụ nữ mang 

thai.  

         III. Kết quả tiêm chủng tháng  04  năm 2023 

TT Loại vắc xin 
Đối tượng 

cần tiêm 

Thực tiêm 
Ghi chú 

Quản lý Vãng lai Tổng 

1 BCG 49 4 0 4 
 

2 OPV 82 19 0 19 
 

3 DPT 16 2 0 2 
 

4 Sởi 26 6 0 6 
 

5 VNNB 90 25 1 26 
 

6 MR 24 10 1 11 
 

7 IPV 32 6 0 6 
 

 

IV. Các hoạt động  

         1. Công tác chuẩn bị 

- Lập kế hoạch theo phần mềm TCQG, rà sót, xuất danh sách,in phiếu, mời tiêm 

- Thực hiện theo thông tư số 34/TT-BYT ngày 12/11/2018 của BYT về hoạt động tiêm 

chủng; 

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực y tế; 

- Chuẩn bị đầy đủ  trang thiết bị, vật tư cho ngày tiêm chủng; 

- Phối hợp với đài truyền thanh xã tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng; và các phản 

ứng sau tiêm có thể gặp sau khi trẻ được tiêm vắc xin; 

- Thông báo ngày tiêm chủng cụ thể từng ấp. 

 



 

 

 

- Bố trí điểm tiêm chủng theo quy định một chiều; 

- Trong buổi tiêm khám sàng lọc theo quyết định định số 2470/QĐ-BYT ngày 

14/06/2019 của Bộ y tế ban hành hướng dẫn khám sàng lọc trẻ em. 

- Cho trẻ nghĩ lại sau tiêm 30 phút và theo dõi tại nhà 48 giờ sau tiêm. 

* Thông báo số điện thoại đường dây nóng khi có phản ứng sau tiêm 

- Khoa cấp cứu TTYT: 029.63. 875.509 

- TYT : 0946.421.152 

- Tổ chức tiêm vét và mũi 2 VNNB vào khoản từ ngày 20 đến ngày 22 trong tháng. 

- Sau khi khám sàng lọc thấy trẻ không thể tiêm được tại TYT nhưng có thể tiêm được 

tại TTYT thị xã, hướng dẫn bà mẹ đem trẻ lên khoa CSSKSS TTYT thị xã để tiêm vào ngày 

28 hàng tháng theo tinh thần kế hoạch số: 548, ngày 09/09/2019 của TTYT huyện. 

2.Thời gian, dự kiến mũi tiêm:  xem bảng phụ lục đính kèm 

3. Địa điểm: Tại trạm y tế / 01 bàn tiêm 

4. Nhân lực tham gia: 5 đồng chí  

- Phụ trách buổi tiêm:  

Nguyễn Trung Tín  

- Tiếp đón:  

Dương Phú Tiểu Tiên  

- Khám sàng lọc:  

Nguyễn Sơn Hoàng  

- Thực hiện tiêm:  

Nguyễn Thị Út Nhung  

- Theo dõi sau tiêm:  

Cao Minh Thảo  

V: Dự trù vaccine tháng 04/2023  

 

STT 

Vắc xin và 

vật tư 

Đối 

tượng 
Hao phí Tồn cũ Dự trù Ghi chú 

1 BCG 27 1.8 10 20  

2 MR 13 1.5  30  

3 SABIN 29 1.5  40  

4 SỞI 07 1.5  30  

5 VAT 10 1.6            20  

7 VNNB 40 1.5  20  

8 IPV 20 1.5            20  

9 SII  1.05  40  

10 

 

DPT 

 
24 1.05  20 

 

11 Bơm tiêm 0,1 

mml 
 1.1 19 20  



12 Bơm tiêm 0,5 

mml 
 1.1    

13 Bơm tiêm 05 

mml 
 1.1 05   

14 Bơm tiêm 01 

mml 
 1.1 218 50  

15 Hợp an toàn  1.1 04 02  

         VI. Kinh Phí 

         - Chi theo quy định chương trình TCMR.  

         - Để nghị UBND phường hổ trợ : 100.000 đồng bồi dưỡng tiền nước uống cho 

cộng tác viên. 

         VII. Kết thúc sau buổi tiêm chủng 

- Bảo quản vắc xin, dung môi chưa sử dụng Thực hiện theo chương II thông tư số 

34/TT-BYT ngày 12/11/2018 của BYT về hoạt động tiêm chủng “Hướng dẫn qui định về 

tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin”.; 

- Gửi vaccin về huyện vào ngày 03 tháng sau. 

- Họp rút kinh nghiệm sau tiêm chủng, đánh giá tình hình diễn biến kết quả thuận lợi, 

khó khăn thực hiện sau tiêm chủng. 

- Báo cáo tình hình tiêm vaccin ComBE Five theo mẫu ngày, tuần, sau tiêm chủng - 

Tổng hợp báo cáo sau tiêm chủng vào ngày 30 hàng tháng. 

Trên đây là toàn bộ kế hoạch tổ chức buổi tiêm chủng mở rộng của Trạm y tế phường 

Nhơn Hưng tháng 04 năm 2023./. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                   
- KKSBT-TTYT TX; 

- TYT phường; 

- Lưu CT./.  

 

        

 

 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

   

 

    Lê Thị Kim Sa 



 

 

Phụ lục: vòng tiêm 01 ngày 11-12/03/2023 

Thời gian Loại vắc xin 
Dự kiến đối 

tượng 

Tổng số đối 

tượng 

Số đối tượng 

dự kiến thực 

tế tiêm 

11/4/23 UV 20 10 10 

12/4/23 

BCG 27  

 

137 

 

 

50 
OPV 29 

DPT 24 

Sởi 7 

VNNB 68 

MR 13 

IPV 32 

* Ghi chú: Thực  hiện theo công văn số 552/KSBT ngày 27/04/2023 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh về việc triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên trong thời gian dịch 

Covid-19, TYT Nhơn Hưng bố trí thời gian tiêm chủng như sau 

Thời gian Số đối tượng dự kiến tiêm 

11/3/23 7 giờ - 7 giờ 45 05 

 7 giờ 45 - 8 giờ 30 05 

12/3/23 7 giờ - 7 giờ 45 10 

 7 giờ 45 - 8 giờ 30 10 

 8 giờ 30 - 9 giờ 15 
 

10 

 9 giờ 15 - 10 giờ 10 

 10 giờ -10 giờ 45 10 

 

                                                                                       

 
 

   Người lập bảng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhơn Hưng, ngày 10 tháng 04 năm 2023 

TRƯỞNG TRẠM 

 

 

 

 



 

Phụ lục: vòng tiêm 02 ngày 23/03/2023 

 

Thời gian 
Loại vắc 

xin 

Dự kiến 

đối 

tượng 

Tổng số đối 

tượng 

Số đối tượng dự 

kiến thực tế 

tiêm 

Ngày 23/03/2023 Sáng 

BCG 22 40 40 

OPV 35 

Sởi 10 

VNNB 12 
 

 

* Ghi chú: Thực  hiện theo công văn số 552/KSBT ngày 27/04/2023 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên trong thời gian 

dịch Covid-19, TYT Nhơn Hưng bố trí thời gian tiêm chủng như sau 

Thời gian 
Số đối tượng dự kiến 

tiêm 

Ngày 23/03/2023 Sáng 

7 giờ - 7 giờ 45 10 

7 giờ 45 - 8 giờ 30 10 

8 giờ 30 - 9 giờ 15 10 

9 giờ 15 - 10 giờ  05 

10 giờ -10 giờ45 05 

 

 

 

                                                                                       

 
TRƯỞNG TRẠM 

 

Nhơn Hưng, ngày 19 tháng 03 năm 2023 

Người lập bảng 

 

 

 Nguyễn Trung Tín 
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